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Giáo viên : Phạm Thanh Huệ - Phùng Thị Kim Oanh
	Hoạt động
	Tuần 1

(04/11-08/11)
	Tuần 2

(11/11-15/11)
	Tuần 3

(18/11-22/11)
	Tuần 4

(25/11-29/11)
	Mục tiêu

	Đón trẻ
Trò chuyện
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. 

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về ngày 20 – 11. Trẻ trò chuyện về cô giáo, công việc hàng ngày của cô giáo.

* Cô trò chuyện:Trò chuyện với trẻ về gia đình trẻ: tên bố, mẹ, anh, chị, em của trẻ.Hỏi trẻ bố mẹ làm nghề gì? Nhà bé ở đâu? ở trong nhà ai làm việc gì? Bé thích làm gì ở nhà?..

-Trò chuyện về nhà của bé nhà là nơi gia đình cùng ăn, chơi, ngủ, cả gia đình cần chăm sóc, giữ gìn nhà sạch, đẹp. Hỏi trẻ về các phòng trong nhà của trẻ,đồ dùng trong gia đình, về sự quan tâm lẫn nhau của các thành viên trong gia đình... Cô trò truyện về nhà của bé và những kiểu nhà khác nhau.
- Trò chuyện về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11: Ngày 20/11 là ngày gì? 

-Trò chuyện với trẻ về những vật dụng nguy hiểm (bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng...), nơi nguy hiểm, GD trẻ cách nhận biết và phòng tránh (MT 15)
- Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép và GD trẻ  phải biết kính trọng người lớn trong gia đình. Biết lắng nghe và trả lời được một số câu hỏi của người đối thoại...(MT44)
	15, 44

	Thể dục sáng

	Tập theo nhạc: 

* Khởi động: Đi theo vòng tròn kết hợp các kiểu chân.

* BTPTC :   + Hô hấp: Gà gáy
     + Tay   : Co và duỗi tay                                           

     + Bụng : Quay người sang 2 bên
                                 + Chân : Dậm chân tại chỗ
     + Bật    : Bật luân phiên chân trước chân sau
                     + Điều hoà: Vận động thả lỏng chân tay .

* Hồi tĩnh: Điều hòa, thả lỏng cơ thể.

	

	Hoạt động học
	T2
	Tạo hình

Tô màu ngôi nhà 
	Tạo hình

Xé dán trang trí chiếc mũ 

	Tạo hình

Dán hoa tặng cô nhân ngày 20/11.
	Tạo hình

Tô nét con đường.


	

	
	T3
	Âm nhạc

DH: Đôi dép
Nghe hát: Cây trúc xinh
TC: Thi ai nhanh
	Âm nhạc

VĐ: Cả nhà thương nhau.

Nghe: Ba kể con nghe
TC: Trốn tìm.

	Âm nhạc

DH: Em yêu cô giáo
Nghe hát: Tự hào nhà giáo Việt Nam

TC: Tai ai tinh
	Âm nhạc

DH: Cháu yêu cô chú công nhân.

Nghe: Cò lả
TC: Thi ai nhanh
	

	
	T4
	LQVT

Nhận biết nhóm đối tượng có số lượng 3.
	LQVT
So sánh số lượng
2 nhóm trong phạm vi 3.
	LQVT

Dạy trẻ tay phải , tay trái của bản thân.
	LQVT

Ôn nhận biết phân biệt tay phải , tay trái của bản thân.

	

	
	T5
	Khám phá

Trò chuyện nhà ngói nhà tầng
	Khám phá

Gia đình bé có ai.

	Khám phá

Trò chuyện công việc của cô.
	Khám phá

Trò chuyện về nghề thợ may.
	

	
	T6

	Văn học
Truyện: Tích Chu
	GDTC

VĐ: Bò theo đường zich zac.

TC: Trời nắng trời mưa.
	Văn học

Truyện: Món quà của cô giáo


	GDTC

VĐ: Lăn bóng về phía trước.

TC: Đuổi bóng.

	

	Hoạt động

ngoài trời

	HĐCCĐ:

- Quan sát những ngôi nhà xung quanh trường.

- Quan sát cây hoa cúc.

- Trò chuyện về nơi ở và địa chỉ gia đình bé (MT 37)

- Quan sát nhà 1 tầng.
- Tổ chức cho trẻ cùng cô lao động tập thể: lau tủ các góc

- Quan sát thời tiết.

TCVĐ:

- In hình bàn tay bàn chân, bịt mắt bắt dê, thả đỉa ba ba, chi chi chành chành…


	HĐCCĐ:

- Quan sát cây xoài.

- Hướng dẫn trẻ làm bưu thiếp chào mừng ngày 20/11.

- Giới thiệu về các đồ dùng trong gia đình bé.

- Trò chuyện về ngày 20/11.

- Tổ chức cho trẻ cùng cô lao động tập thể: Dọn vệ sinh, sắp xếp đồ dùng góc truyện.
TCVĐ:

- Chó sói xấu tính, kéo co, chơi gieo hạt, Cáo và thỏ, ô tô và chim sẻ…


	HĐCCĐ:

- Quan sát thời tiết.

- Tổ chức cho trẻ cùng cô lao động tập thể: lau tủ cá nhân.

- Quan sát bạn trai, bạn gái.

- Quan sát bức tranh về ngôi nhà mái ngói.

TCVĐ: 

- Mèo đuổi chuột, chơi rồng rồng dế dế, thả đỉa ba ba, gieo hạt…
	HĐCCĐ:

- Hướng dẫn trẻ làm một số đồ dùng trong GĐ.

- Quan sát vườn rau.

- Tổ chức cho trẻ cùng cô lao động tập thể: lau lá cây trong lớp.

- Quan sát thời tiết.

- Quan sát trang phục của bạn trai, bạn gái.

TCVĐ: 

- về đúng nhà, 
chơi cỏ thấp cây cao, kéo co, xin lửa
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	- Chơi theo ý thích.

- Chơi với đồ chơi ngoài sân trường, chơi với lá cây, ghép tranh bằng lá khô, Làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa,  chơi vẽ phấn, chơi với sỏi, hạt gấc,..…

	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm: Góc tạo hình: Làm 1 số bưu thiếp, hoa, quà tặng cô, mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng khi quan sát với sự gợi mở của cô giáo( MT 24) (T1,3). Góc nấu ăn: Nấu những món ăn giàu dinh dưỡng (T2).Góc sách truyện: Làm bộ sưu tập về đồ dùng gia đình, làm bộ sưu tập về 4 nhóm thực phẩm (T4). 

- Góc xây dựng: Chơi lắp ráp bàn ghế, tủ sách, giá sách, bạn gái, ghế đá, đồ chơi của bé, xây ngôi nhà của bé 

- Góc tạo hình: Vẽ về gia đình bé, in hình vân tay tạo thành các sản phẩm, vẽ các loại đồ dùng, đồ chơi trong gia đình bé …vẽ các nét thẳng, xiên, ngang  (MT 77)
- Góc khám phá: Làm các thí nghiệm: Nước hoà tan muối và đường, nhiều cốc nước có các mức nước khác nhau, trẻ dùng thìa gõ và nghe âm thanh khác nhau 

- Góc học tập: Chơi với các trò chơi thông minh, làm 1 số bài tập; đếm, đếm vẹt, sử dụng ngón tay để biểu thị số ( MT 26);  nhận biết phải- trái, trên- dưới- trước- sau của đối tượng so với bản thân qua lời nói và hành động ( MT 34)
- Góc sách truyện: Xem sách, truyện có nội dung về gia đình, ngày 20/11, về  những nghề trong xã hội, đọc thơ theo tranh “ Cô giáo của con, Thăm nhà bà”.

- Góc nghệ thuật: Nặn vòng , làm quà tặng cô giáo từ các nguyên vật liệu khác nhau, múa hát các bài hát về gia đình và ngày 20/11.

- Góc vận động: Hướng dẫn trẻ chơi 1 số TC mới như: Đập bóng, ném bóng vào rổ, ném vòng cổ chai…

- Góc thiên nhiên: Chơi các trò chơi với cát và nước, chơi câu cá, làm vật chìm nổi, chăm sóc cây xanh

	24, 26, 34, 77

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Dạy trẻ sử dụng bát  ,thìa, cốc đúng cách( MT 12)
- Dạy trẻ tự thay quần áo khi bị ướt bẩn.

- Thực hiện 1 số việc khi được nhắc nhở như rửa tay bằng xà phòng,lau mặt....và các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống

- Phân  nhóm thực phẩm, kể tên các món ăn hàng ngày qua các bữa ăn, giáo dục trẻ cần phải ăn uống đủ chất dinh dưỡng để cơ thể phát triển khỏe mạnh.  
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	Hoạt động chiều


	-   Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên tuổi của Bố Mẹ. 
( MT 36)
- Đọc đồng dao, ca dao ,giải câu đố về chủ điểm gia đình.

- Rèn trẻ kĩ năng lấy nước và uống nước.

-  Cho trẻ vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc (MT 82)

- Hướng dẫn trẻ làm bài tập toán trang 11.

	- Hướng dẫn trẻ trang trí bưu thiếp.

-  Rèn thêm trẻ kỹ năng lau mồm, lau mặt.

- Hướng dẫn trẻ kĩ năng đi cầu thang( cấp độ 1)

- Rèn kỹ năng chào hỏi lễ phép với người lớn.

-  Hướng dẫn trẻ làm bài tập toán trang 12.
	- Hướng dẫn trẻ cách giở vở.

-  Rèn trẻ kĩ năng trả lời đủ câu.

- Hướng dẫn trẻ cách cởi, mặc quần áo, cách mặc áo chui đầu.

- Liên hoan văn nghệ, tổ chức sinh nhật cho các bé tháng 11.
- Hướng dẫn trẻ làm bài tập toán trang 5.
	- Cho trẻ đọc các bài thơ bài hát trong chủ đề.

- Rèn trẻ kỹ năng chơi các góc: âm nhạc, xây dựng, văn học…

- Dạy trẻ cách đi tất và cởi tất.

- Tổ chức thi đua cho trẻ cắm cờ.
	36, 82

	
	-  Nêu gương bé ngoan cuối tuần.

- Chơi theo ý thích.

- Tham gia các môn năng khiếu.
	

	Chủ đề- sự kiện
	   Ngôi nhà của bé.
	Nhu cầu của gia đình.
	Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.
	Bố mẹ bé làm nghề gì?


	


	Đánh giá kết quả thực hiện
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